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STT   NỘI DUNG    BẢNG GIÁ  
1 Khám bệnh Bác sĩ:   -  Khám mới                       150,000 

                          -  Tái khám                       120,000 
2 Khám bệnh cấp cứu                       200,000 
3 Khám bệnh ngày CN, Lễ                       200,000 

  CÁC THỦ THUẬT  
1 Thay băng  50,000 - 100,000 

2 Cắt chỉ                             60,000 
3 Tiêm thuốc:   Tiêm dưới da                         20,000 

                  Tiêm bắp                         20,000 
                  Tiêm tĩnh mạch                         30,000 
                  Tiêm gân                         60,000 
                  Tiêm khớp                       110,000 
                  Phong bế thần kinh                       110,000 
                  Tiêm SAT (thuốc + công)                             80,000 

4 Truyền dịch:
   Truyền dịch thường (công + giường)                       110,000 
   Truyền dịch có pha thuốc (công + giường                       160,000 
   Truyền đạm (công + giường) - Loại 250                           180,000 
   Truyền đạm (công + giường) - Loại 500                           200,000 

5 Điện tim                         50,000 

XÉT NGHIỆM BẢNG GIÁ
1 Protein total                             45,000 
2 Albumin                             45,000 
3 Glucose                             45,000 
4 Acid Uric                             50,000 
5 HbA1c                           140,000 
6 Urea                             45,000 
7 Creatinin                             45,000 
8 Cholesterol                             45,000 
9 HDL-C                             50,000 
10 LDL-C                             50,000 
11 Triglycerides                             50,000 
12 Bilirubin                             70,000 
13 GOT (AST)                             50,000 



14 GPT (ALT)                             50,000 
15 GGT                             50,000 
16 Amylase                             60,000 
17 HBsAg                           130,000 
18 HBsAb                           190,000 
19 HBeAg                           130,000 
20 HBcAb                           140,000 
21 HCV                           140,000 
22 HIV                           110,000 
23 H.Pylori                           110,000 
24 ASO                             70,000 
25 RF                           100,000 
26 CRP                           100,000 
27 Alpha FP                           180,000 
28 PSA                           180,000 
29 CEA                           180,000 
30 T3                           160,000 
31 T4                           160,000 
32 TSH                           160,000 
33 FT3                           160,000 
34 FT4                           160,000 
35 Ion đồ                             70,000 
36   Huyết đồ (18 thông số)                              70,000 
37   VS                              45,000 
38   TS, TC                              40,000 
39   TQ, TCK                            110,000 
40   Fibrinogen                              55,000 
41   Nhóm máu ABO                              50,000 
42   Nhóm máu Rh                              65,000 
43   KST Sốt rét (soi tươi)                              50,000 
44   KST Sốt rét (Kháng thể)                            110,000 

CHỤP X-QUANG KTS   BẢNG GIÁ  
1   Bàn chân (T - N)                            100,000 
2   Cổ chân (T - N)                              100,000 
3   Gót chân (T - N)                             100,000 
4   Cẳng chân (T - N)                            100,000 
5   Gối (Thẳng, nghiêng)                              100,000 
6   Gối 2 bên (T - N)                            200,000 
7   Khớp chè đùi 2 bên                           100,000 
8   Đùi (T - N)                                 100,000 
9   Chụp khớp háng: - Thẳng                           100,000 



10                         - (T - N)                            130,000 
11   Khớp háng tư thế Inlet (chéo chậu)                           100,000 
12   Khớp háng tư thế Outlet (chéo bịt)                           100,000 
13   Khung chậu thẳng                           100,000 
14   Khung chậu nghiêng                           100,000 
15   CS Cùng cụt (T - N)                            140,000 
16   CS Thắt lưng (T - N)                            160,000 
17   CS Thắt lưng (Cúi - ngửa)                           160,000 
18   CS Thắt lưng (xoay 3/4)                           160,000 
19   CS ngực (T - N)                            160,000 
20   CS cổ (T - N)                                       120,000 
21   CS cổ chếch 3/4 (P/T)                                          120,000 
22   CS cổ cúi - ngữa                                           120,000 
23   Xương bả vai (T - N)                            130,000 
24   Khớp ức đòn 2 bên thẳng                           100,000 
25   Khớp vai thẳng                           100,000 
26   Khớp vai tư thế Yview                           100,000 
27   Xương đòn thẳng/chếch                           100,000 
28   Lồng ngực thẳng                           100,000 
29   Tim phổi thẳng                           100,000 
30   Tim phổi nghiêng                           100,000 
31   Tim phổi thẳng nghiêng                           200,000 
32   Xương thuyền                           100,000 
33   Bàn tay (T - N)                             100,000 
34   Cổ tay (T - N)                                100,000 
35   Cẳng tay (T - N)                              100,000 
36   Khuỷu tay (T - N)                                 100,000 
37   Cánh tay (T - N)                                  100,000 
38   Sọ thẳng                           100,000 
39   Sọ nghiêng                           100,000 
40   Blondeau                           100,000 
41   Hirtz                           100,000 
42   Towne                           100,000 
43   Schuller  1 tai                           100,000 
44   Schuller  2 tai                           140,000 
45   Stenvers                           100,000 
46   Mũi nghiêng                           100,000 
47   Khớp Thái dương - hàm                           100,000 
48   Xương gò má                           100,000 
49   Xương hàm dưới chếch nghiêng                           100,000 
50   Chụp phim răng                             50,000 
51   Hố yên                           120,000 



52   KUB                             100,000 
53   Chụp bụng không chuẩn bị                           100,000 
54   Đường dò (không thuốc)                           300,000 
55   Đo trục cơ học                           300,000 
56   In lại phim XQ (01 tấm)                             50,000 

CHỤP MRI
1 MRI sọ não                        2,000,000 
2 MRI mạch máu vùng sọ não                        2,200,000 
3 MRI khớp vai                        2,000,000 
4 MRI khớp khuỷu tay                        2,000,000 
5 MRI khớp cổ tay                        2,000,000 
6 MRI khớp ngón tay                        2,000,000 
7 MRI cánh tay                        2,000,000 
8 MRI cẳng tay                        2,000,000 
9 MRI cột sống cổ                        2,000,000 
10 MRI mạch máu vùng cổ                        2,200,000 
11 MRI cột sống ngực                        2,000,000 
12 MRI cột sống thắt lưng                        2,000,000 
13 MRI cột sống cùng cụt + khớp cùng chậu                        2,000,000 
14 MRI khung chậu                        2,000,000 
15 MRI khớp háng                        2,000,000 
16 MRI xương đùi                        2,000,000 
17 MRI khớp gối                        2,000,000 
18 MRI xương cẳng chân                        2,000,000 
19 MRI cổ chân                        2,000,000 
20 MRI xương gót                        2,000,000 
21 MRI xương bàn chân                        2,000,000 
22 MRI xương ngón chân                        2,000,000 
23 Chụp MRI không in phim                        1,200,000 
24 In ra dia CD                           100,000 
25 In lại phim MRI cũ (01 tấm)                           100,000 

TIỂU PHẪU GIÁ TỪ ĐƠN GIẢN -> PHỨC TẠP
1 Vết thương phần mềm:          <5cm                           300,000           400,000 

                                      > 5cm                           550,000           700,000 
2 Sửa mỏm cụt ngón, khớp ngón                           500,000           700,000 
3 Rút đinh, vis đơn giản                           350,000           600,000 
4 Rút đinh xương đòn đơn giản                           600,000           800,000 
5 HC Ngón tay bật                        1,300,000        1,600,000 
6 Viêm bao gân                        1,100,000        1,600,000 
7 U bả đậu, u mỡ, u bao hoạt dịch nhỏ                           400,000           600,000 
8 Rạch áp xe, chín mé: Một ổ                           300,000           400,000 



        Nhiều ổ                           500,000           700,000 
9 Cắt chai chân                           400,000           600,000 
10 Móng quặm                           300,000           500,000 
11 Cắt sẹo lồi nhỏ                           400,000           600,000 
12 Lấy dị vật đơn giản                           300,000           500,000 
13 Chọc hút dịch:                           120,000           350,000 
14 Nắn trật khớp:

                           Khớp háng                           550,000        1,100,000 
        Khớp vai                           550,000        1,100,000 

            Khớp khuỷu                             500,000           700,000 

                Các khớp nhỏ                             250,000           400,000 
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